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KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2
TUẦN 01 - THÁNG 2/2025 (3/2/2025-7/2/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
3/2//2025

THỨ BA
4/2/2025

THỨ TƯ
5/2/2025

THỨ NĂM
6/2/2025

THỨ SÁU
7/2/2025

ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp 

- Trò chuyện về ngày nghỉ của bé: Bé làm gì? Cảm xúc bé ra sao?

Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp 

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 3: đứng cuối người về trước 
- Chân 4:  đứng co 1 chân  

Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau.  

GIỜ HỌC GH1: Đôi hình đội ngũ                             
GH2:Trẻ làm tập Thực 
hành kỹ năng vận động 
tinh 

GH1: Đập và bắt 
bóng 4 - 5 lần liên 
tục   
GH2:Bé làm tập Bé 
làm quen chữ viết

GH1: Nghe nhạc dân 
gian                                                  
GH2:Bé vận động nhẹ 
nhàng theo các giai 
điệu bài hát dân gian

GH1: Nặn củ cà rốt
GH2:Bé làm quen 
với toán

GH1: Cây xanh                
GH2:Bé làm tập 
khoa học

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , vườn 
hoa, ...

Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc chơi. (Cho trẻ 
chơi trò chơi “Bác sĩ’, “Mẹ  con”, "Bán hàng")

Góc Tạo hình: trẻ vẽ thực vật (vẽ cây , quả, hoa và khu vườn), nặn trái cây và hoa

Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc



- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.

- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về thực vật

Góc Làm quen với Toán: Tìm đôi những đồ vật cùng hướng

Góc Văn học: Cho trẻ tập kể lại truyện vừa nghe, (Kể với sách, với tranh)

- Có thể kể lại những truyện khác mà trẻ đã biết với những nhân vật trong góc chơi.

🡪 Khuyến khích trẻ sử dụng các rối nhân vật trong góc chơi

Góc thư viện:cho trẻ vào  thư  viện  xem  sách  về  chủ đề Thực vât

CHƠI 
NGOÀI 
TRỜI

- Quan sát: - Tổ  chức  cho  trẻ  cùng  tham  quan  vườn  hoa của trường

TCDG: Nhảy dây, Lộn cầu vồng

TCVĐ: Lùa vịt, Tìm nhà, Nhảy lò cò, Cáo và thỏ

- Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Rèn thói quen rửa tay sau khi hoạt động ngoài trời  và sau khi đi vệ sinh. 

- Biết ngủ đúng vị trí bạn trai - bạn gái

- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc nhở trẻ biết tự múc thức ăn:  Xúc thức ăn vừa  đủ,  bỏ vá  nhẹ nhàng.

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói  quen  tốt  về  giữ  gìn sức khỏe: không ăn uống hàng  rong, thức ăn  ôi 
thiu, uống  nước đã đun  sôi

- Cô nhắc nhỡ trẻ  khi  ăn:"  Không nói chuyện to và  giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn. Biết tự xúc vừa 
đủ khi ăn

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui  định.

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

-Cho bé làm quen bài 
thơ “Ăn quả”

-Thực hiện tập: quan 
sát

-Tô màu , cắt dán hoa-Cô cùng trẻ trò 
chuyện về hành vi 
“đúng” - “sai” khi lên 
xuống cầu thang.

-Cho trẻ xem clip 
hình ảnh về các loại 
cây.



TUẦN 02 - THÁNG 2/2025 (10/2/2025– 14/2/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
10/2/2025

THỨ BA 
11/2/2025

THỨ TƯ
 12/2/2025

THỨ NĂM 
13/2/2025

THỨ SÁU 
14/2/2025

ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi vào lớp, mặc thêm áo ấm khi trời lạnh, ... 

- Xem một số hình ảnh về loài trái cây

- Giúp cô thu dọn sắp xếp đồ dùng đồ chơi, dọn bàn ăn sáng.

- Nhắc trẻ không xô đẩy, chen lấn bạn khi lên xuống cầu thang.

THỂ DỤC SÁNG - Hô hấp: gà gáy 
- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 3: đứng cuối người về trước 
- Chân 4:  đứng co 1 chân  

- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau.  

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ: Trái 
thơm
GH2:Làm quen bài 
hát "Vườn cây của 
ba"

GH1: Bật sâu 20-
25 cm
GH2:Thực hiện 
tập “Bé làm quen 
với chữ viết”

GH1: Nặn quả 
trheo ý thích
GH2: Bé làm vở 
bài tập "Khám phá 
khoa học"

GH1: Kể truyện: 
“Sự tích quả 
thơm”
GH2: Bé làm vở 
bài tập "Khám phá 
khoa học"

GH1:Vỗ tiết tấu 
chậm
GH2: Đọc thơ “Cây 
gạo”



CHƠI TRONG LỚP Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công 
viên , vườn hoa, ...

Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc chơi. 
(Cho trẻ chơi trò chơi “Bác sĩ’, “Mẹ  con”, "Bán hàng")

Góc Tạo hình: trẻ vẽ thực vật (vẽ cây , quả, hoa và khu vườn), nặn trái cây và hoa

Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản 
nhạc

- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.

- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về thực vật

Góc Làm quen với Toán: Tìm đôi những đồ vật cùng hướng

Góc Văn học: Cho trẻ tập kể lại truyện vừa nghe, (Kể với sách, với tranh)

- Có thể kể lại những truyện khác mà trẻ đã biết với những nhân vật trong góc chơi.

🡪 Khuyến khích trẻ sử dụng các rối nhân vật trong góc chơi

Góc thư viện:cho trẻ vào  thư  viện  xem  sách  về  chủ đề Thực vât

CHƠI NGOÀI TRỜI - Dạo chơi quanh trường, quan sát vườn cây

- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu qua chân, Thi xem ai nhanh

- TCDG: Chi chi, chành chành, Thảy vòng vào cổ chai, Mèo đuổi chuột

- Bé chơi tự do với những đồ chơi trong sân (chơi cát, nhảy dây, vẽ phấn,nhảy lò cò,…)

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Quan sát kiểm tra thao tác lau mặt của những bé còn làm chậm , chưa đúng.

- Trẻ biết cùng cô sắp xếp bàn ăn, giờ ngủ

- Rèn lại các kỹ năng thao tác vệ sinh (rửa tay theo 6 bước)

- Trò chuyện với trẻ các bước rửa tay, quan sát và nhắc nhở trẻ thực hiện đúng



- Trẻ phụ cô trải chiếu, xếp gối, ngủ ngoan, không nói chuyện trong giờ ngủ.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU - Cho trẻ xem clip 
hình ảnh về các loại 
quả

- Cho trẻ xem 
phim về việc ăn 
uống an toàn

-Hát một số bài hát 
về cây mà trẻ biết

- Cho trẻ chọn đồ 
chơi trong lớp và 
vui chơi theo ý 
thích

- Cho trẻ xem một 
số hình ảnh về 
những loại rau



TUẦN 03 - THÁNG 2/2025 (17/2/2025 – 21/2/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
17/2/2025

THỨ BA
18/2/2025

THỨ TƯ
19/2/2025

THỨ NĂM
20/2/2025

THỨ SÁU
21/2/2025

ĐÓN TRẺ     - Trò chuyện với Phụ huynh về tình hình sức khỏe bé
    - Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi vào lớp, ...

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 3: đứng cuối người về trước 
- Chân 4:  đứng co 1 chân  

- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau.  

GIỜ HỌC GH1: Ôn vỗ theo nhịp              
GH2:Cho trẻ làm 
quen bài thơ “Trồng 
cúc”

GH1: Bật xa 40 cm
GH2: Làm bài tập 
Chữ viết

GH1:Tạo hình theo ý 
thích bằng nguyên vật 
liệu mở  
GH2:Bé làm tập khám 
phá khoa học 

GH1: Kể chuyện 
"Chú bé chăn cừu"       
GH2: Làm bài tập 
Chữ viết

GH1: So sánh sắp 
xếp theo quy tắc
GH2: Làm bài tập 
Toán

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , vườn 
hoa, ...

Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc chơi. (Cho trẻ 
chơi trò chơi “Bác sĩ’, “Mẹ  con”, "Bán hàng")

Góc Tạo hình: trẻ vẽ thực vật (vẽ cây , quả, hoa và khu vườn), nặn trái cây và hoa

Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc



- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.

- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về thực vật

Góc Làm quen với Toán: Tìm đôi những đồ vật cùng hướng

Góc Văn học: Cho trẻ tập kể lại truyện vừa nghe, (Kể với sách, với tranh)

- Có thể kể lại những truyện khác mà trẻ đã biết với những nhân vật trong góc chơi.

🡪 Khuyến khích trẻ sử dụng các rối nhân vật trong góc chơi

Góc thư viện:cho trẻ vào  thư  viện  xem  sách  về  chủ đề Thực vât

CHƠI
NGOÀI 
TRỜI

-  Tổ chức cho trẻ tham quan vườn rau của bé: Tưới nước cho vườn rau.

 - TCDG: Lộn cầu vồng, Chi chi chành chành

 - TCVĐ: Chim sẽ và ô tô, Nhảy dây, Mèo bắt Chuột

 - Chơi tự do: chơi cát, bún thun, tạt lon, chạy xe đạp 

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

-Quan sát, sữa sai khi trẻ thực hiện 6 bước rửa tay.

-Rèn kỹ năng lau mặt, hất khăn cho trẻ

-Nhắc nhở trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện trong giờ ăn.

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

- Cho trẻ xem một số 
hình ảnh về những 
loại hoa 

-Cho trẻ xem clip 
hình ảnh về các loại 
rau

-Nghe hát bài : “Qủa 
gì?”

-Đọc thơ “Lúa mới” -Xem video về các 
loài cây xung quanh 
mà trẻ biết



TUẦN 04 - THÁNG 2/2025 (24/2/2025 – 28/2/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
24/2/2025

THỨ BA   
25/2/2025

THỨ TƯ 
26/2/2025

THỨ NĂM 
27/2/2025

THỨ SÁU 
28/2/2025

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về đặc điểm các con vật sống trong nhà
- Tập trẻ biết tự cài, cởi cúc, kéo khóa, buộc dây  giày.
- Cô quan sát và hướng dẫn bé biết  tự cài, cởi, kéo khóa khi mang giày.
- Trò chuyện với trẻ: Ai đưa con đi học? Trước khi vào lớp, con phải làm gi?
- Cô nhấn mạnh cho trẻ nhớ- Trước khi vào lớp còn phải chào ba mẹ.

THỂ DỤC SÁNG- Hô hấp: gà gáy 
- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 3: đứng cuối người về trước 
- Chân 4:  đứng co 1 chân  

- Bật 3: bật luân phiên chân trước chân sau.  

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ Sách                
GH2: Bé làm tập 
khám phá khoa học

GH1: Tung bắt bóng 
với người đối diện         
GH2: Nghe hát 
"Trang sách Em 
yêu"

GH1 Bé tạo hình 
theo ý thích từ 
những cánh quạt 
xếp    
GH2: Bé làm tập 
Làm quen chữ viết

GH1: Kể chuyện 
"Tâm sự của quyển 
sách hỏng"          
GH2: Bé tập kể lại 
câu chuyện "Tâm sự 
của quyển sách 
hỏng"

GH1: Đo dung tích 
bằng 1 đơn vị đo  
GH2: Bé làm tập Bé 
làm quen với toán



CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , 
vườn hoa, ...

Góc Phân vai: Trẻ lựa chọn đồ chơi, kết hợp phân vai, phân việc cho mình và bạn trong góc chơi. (Cho 
trẻ chơi trò chơi “Bác sĩ’, “Mẹ  con”, "Bán hàng")

Góc Tạo hình: trẻ vẽ thực vật (vẽ cây , quả, hoa và khu vườn), nặn trái cây và hoa

Góc Âm nhạc: bé chú ý nghe bạn, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc

- Trẻ nhún nhảy và hát theo nhạc.

- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc các bài hát về thực vật

Góc Làm quen với Toán: Tìm đôi những đồ vật cùng hướng

Góc Văn học: Cho trẻ tập kể lại truyện vừa nghe, (Kể với sách, với tranh)

- Có thể kể lại những truyện khác mà trẻ đã biết với những nhân vật trong góc chơi.

🡪 Khuyến khích trẻ sử dụng các rối nhân vật trong góc chơi

Góc thư viện:cho trẻ vào  thư  viện  xem  sách  về  chủ đề Thực vât

CHƠI
NGOÀI TRỜI

- Tổ chức cho trẻ quan sát sân sau
- TCVĐ :  Bắt chước tạo dáng, bòn bon, Cáo và thỏ, nhảy lò cò
- TCDG: Mèo bắt chuột, Dung dăng dung dẻ, nhảy dây, Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: đi giữ bóng trên dép, đi cà kheo, chạy xe đạp.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Nhắc nhở trẻ tự bỏ  chén, muỗng,  ly sau khi ăn vào rỗ  theo từng  loại,nhấc ghế nhẹ nhàng sau khi ăn
- Cô gợi hỏi trẻ tên các món ăn, nhận biết dạng chế  biến  đơn giản  của  một  số  thực  phẩm,  món ăn,  
thức uống  (trình tự, thực phẩm, vật  liệu, cách làm).
- Tập cho bé tự  thay quần, áo  khi  bị  ướt, bẩn.



HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

Vẽ tô màu tranh 
các loài hoa.

- Rèn trẻ tô màu đậm 
nhạt,màu  nóng,màu 
lạnh phù hợp với 
tranh ->  Phân biệt 
sắc thái màu: đậm 
nhạt,  nóng lạnh.

GDVSRM: Ôn Bài 1: 
“Tại sao phải chải 
răng”

- Vẽ tô màu tranh các 
PTGT đường  bộ.

-Giáo dục vệ sinh 
răng miệng cho trẻ


